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1_Cơ sở dữ liệu 
GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS 


e Microsoft Access là 1 trong 4 phần mềm ứng dụng của bộ Microsoft 
Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft 
PowerPoïnt). 

e_ Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL) dùng để tạo, 
xử lý các cơ sở dữ liệu. 


1. Khởi động: 


e Cách 1: Nhắp Start-> Programs-> Microsoft office-> Microsoft Office 
Access 2003 

e Cách 2: Nhắp vào biểu tượng 
2l 


trên thanh Microsoft Office. 
Màn hình Access: 


P] Microsoft Access 


Blank atabase... 
Blank data access page... 
Project Lising existinq data... 


Project uIsing new data... 
¿fÌ From existing File... 


Templates 


e Chọn Blank Database: nếu muốn tạo mới một file CSDL 
e Chọn From Existing file: nếu muốn mở 1 file CSDL đã có. (đối với 
Access 97, chọn Open an existing database) 


s Sau khi tạo hoặc mở CSDL, màn hình có dạng như sau: 


F Microsoft Access @flsilcd 


Type a question far helpn 


#l| Edit web page that already exists 


1. CƠ sở dữ liệu trong Access: 
Mỗi CSDL, của Access được lưu trữ trong 1 file có đuôi là .mdb. 
Mỗi CSDL, của Access gồm có các thành phần sau: 
1. Table- bảng dữ liệu: 
Là thành phần quan trọng nhất, chứa các dữ liệu cần thiết của CSDL, 
1. Query-Bảng truy vấn (Bảng vấn tin) 
Dùng để tính toán, xử lý các dữ liệu của Table, Query 
1. Form: là công cụ tạo ra các mẫu trình bày dữ liệu theo các dạng mà 
người sử dụng mong muốn. 
2. Report: là công cụ tạo mâu và ¡in báo cáo 


3. Macro: lệnh vĩ mô 


Là tập hợp các lệnh được chọn, sắp xếp hợp lý cho việc tự động hóa các 
thao tác. 


1. Module: đơn thể chương trình 


Là phương tiện lập trình trong Access với ngôn ngữ lập trình Visual 
Basic. 


1. Tạo-Mở-Đóng một CSDL trong Access: 
1. Tạo một CSDL mới: 
BƯỚCc 1: 


e Nếu mới khởi động Access thì chọn Blank Database 
e Nếu đang làm việc tại cửa sổ CSDL thì nhắp menu Eile/ New 
Database (hoặc nhặp 


Ä 


), rồi chọn Blank Database 
Bước 2: Tại hộp thoai File New Database 


1. o Trong khung Save in: chọn ổ đĩa chứa CSDL, 
o_Eile name : gõ tên file CSDL 
5s Nhầp 


2. Mở một CSDL: 
BƯỚC I1: 


e« Nếu mới khởi động Access thì chọn From Existing file (hoặc Open 
an exisfting database). 

© Nếu đang làm việc tại cửa sổ CSDL thì nhắp menu Eile/ Open 
Database hoặc nhắp 


2 
Bước 2:Tại hộp thọai Open 


1. o Trong khung Look in: chọn ổ đĩa chứa CSDL 
o_ Nhắp chọn file CSDL cần mở, nhắp 


2. Đóng CSDL: 


Nhắp menu Eile/Close 


2_Table - Bảng dữ liệu 
TABLE - BẰNG DỮ LIỆU 


1. Cấu trúc của table: 


Table được tổ chức thành các cột (Field) và các dòng (Record). 


Khi làm việc với Table, ta sẽ Ở một trong 2 chế đỘ: Design View hoặc 


Datasheet view: 


8 thisinh : Table 


| SoBD | Ho | Ten | Ngaysnh 
TẠI 


Nguyễn Việt Hẳng 2015/88 
Lễ Thị Xuân 12/14/89 


Record: (4l4][ —— z + JHlJl-#] s 2 


Datasheet View 


1. Chế độ Design View: 


Dùng để tạo mới hoặc sửa chữa cấu trúc của Table: 


P Microsoft Access - [thisinh : Table] 


f Ì File ECHE View InserEL Tools Windaw Help Type a questianfarheln x ~_ #8 X 


DI cá 2 VI 3) ÀA|2-Gœ lở 


_ |5oBD Text 
_|Ho Text 

_ |Ten Text 

__ |Mqaysinh Date/Time 
_ |Nu YesJNa 


Field Properties 


|é 


General 


Fielrl 5ize 
Forrnat 
Input RJask. 
Captian 
Defaullt WalLuiz 


Lookup - 


Sũ 


1. Vào chế đỘ Design View: 


e Tạo mới table: 


The. label Far the field hen 


Äd.~Ắả„~€ 


Ở cửa sổ CSDL, chọn lớp Table, nhắp 
_INew 


-> chọn Design View-> OK 
e Sửa chữa cấu trúc của Table: 


Ở cửa sổ CSDL, chọn Table cần sửa, nhắp 
l⁄2 Design 


1. Cấu trúc table- cửa sổ Design View: 


Cửa sổ Design view gồm 3 cột: Field Name, Data Type, Description và 
một bảng con Field Properties: 


se Field Name: Khai báo tên cột (Field) 
© Data Type: chọn kiểu dữ liệu cho Eield: 


« Text: Kiểu chuỗi 

e© Number: kiểu sỐ 

© Date/time: Kiểu ngày 

e Yes/No: kiểu logic (đúng/sai) 

« OLE Object: Đối tượng nhúng và liên kết (hình ảnh) 


© _ Description: dùng để giải thích, mô tả tên cột 
e_Field properties: thuộc tính Field: +Field size: kích thước field 


+Format: dang hiện dữ liệu +Decimal place: số số lẻ. 
1. Ra khỏi chế độ Design View: 


‹« Nhắp 
bì 
để lưu lại cấu trúc table 

e Nếu đang tạo mới Table thì phải đặt tên cho Table và trả lời hộp 
thoại: ...Do you want to create a primary key now? (chọn No) 


( muốn chuyển qua chế độ Datasheet thì nhắp 
E 


T RE 


1. Chế độ Datasheet View: 
Chế độ Datasheet View cho phép xem và cập nhật dữ liệu của Table. 
Muốn vào chế độ Datasheet View: 


© Nếu đang ở cửa sổ CSDL, chọn table muốn cập nhật, nhắp 
ci Open 
Nếu đang ở chế độ Design View, nhắp 


Khóa chính: 


1. Khái niệm: 


Mỗi Table thường có một mục khóa chính. Khóa chính của 1 Table có thể 
là một hay kết hợp nhiều Field để Access phân biệt một Record với các 
record khác trong table. 


1. Khai báo khóa chính: 


© Tại cửa sổ CSDL, chọn table muốn tạo khóa chính, nhắp 
2 Desian 


e Chọn các field được chọn làm khóa chính (nhắp ô xám bên trái) 
‹ Nhắp biểu tượng 

._ằ 

-> Nhặp 


e« Khai báo quan hệ giữa các table: 


1. Khái niệm: 


Table A có quan hệ với table B nếu dữ liệu trên Table A có thể bổ sung 
thêm thông tin cho table B. Field giống nhau giữa 2 table gọi là Field quan 
hệ. 


* Mối quan hệ 1-1: nếu giá trị trên Field quan hệ của table A chỉ xuất 
hiện một lần trên Field quan hệ của table B và ngược lại. 


* Mối quan hệ 1-nhiều: nếu giá trị trên Field quan hệ của table A xuất 
hiện nhiều lần trên Field quan hệ của table B. 


1. Khai báo quan hệ giữa các table: 


© BƯớc 1: nhắp menu Tools/ Relationships ( hoặc nhắp 


=—i 
) : l ¬¬ 
e« Bước 2: Chọn các table cân tạo quan hỆ, nhặp nút 
. Sau khi chọn xong nhắp 
e BƯỚCc 3: Chọn field quan hệ của Table A, bấm giữ nút trái chuỘt và 
kéo lên filed quan hệ của Table B. Xuất hiện hộp thoại: 


“ 
Bước 4Chọn 
Edit Relationships [2 ][>< | 
Tahle/Quer: Related Table/Quiery: 
Thisinh Diem 

SoBDb * SnBDb ^ 
3 

x 
EnfForce Referential Integrity 


Cascade LIinpdate Related Fielcls 
Cascade Delete Relatedl Recordis 


Relatianship Type: One-To-F*lanv 


- Bước 5: Nhắp 


. Nhắp 


2_ Baitapmau 

BÀI TẬP CHƯƠNG 2_TABLE: 

Câu 1: Tạo một cơ sở dữ liệu chứa 3 table có nội dung như hình sau: 
Yêu cầu: 

- Tên cơ sở dữỮ liệu là DIEM08.MDB 

- TỰ xác định cấu trúc các table căn cứ vào dữ liệu chứa trong đó 

« Qui định khóa chính cho các table nhƯ sau: 

Table: Khóa chính: 

DanhSach SoBD 

DiemThi SoBD 


ChiTietDT DTDuThi 


| |SoBD| Ho | Ten |Phai| NTNS | NoiSinb |DTDAThi, 
1 Nguyễn Việt Hồng 04-04-1981 TP.HCM 
2 Nguyễn Hảng Hạnh 15-03-1982 Rến Tre 
3 Nguyễn Minh Quang 10-07-1982 TP.HCM 
4 Định Thị Tâm 18-02-1982 Tây Ninh 
5NguyễnHoài Anh 21-08-1982 Vũ ng Tàu 
6 Đặng Bích Thửy 22-10-1982 TP.HCM 
7 Hoàng Thanh Trang 12-08-1982 Vmh Long 
8 Lâm Ngọc Quang 28-08-1981 TP.HCM 
9 Nguyễn Rgọc Bích 26-08-1981 Lonz An 
10 Vương Eim Anh 18-04-1982 Bến Tre 
0 


Record: 14| 4 |Í 1 + |»! |>+| df 10 


““-.. `. .ẻốềẺẺ6Ẻ6Ẻ6Ẻ6Ẻ6Ẻ s=.......... 


IEl L] L] KỊ L1 L1 KI L1 L1 RK 
h2 |hP lh3 |U2 | U2 | |9 |Bm” |U) 


“+ 


1 Đối tượng thuộc diện =hính sách 
2 Cán bộ, công nhân vién chức nhà nước 
3 Học sinh phổ thông 


H E8 DiemThi : Table 


W 09 -) Œœ Ứn + U) bộ 
~) 09 09 23 Œœ 3 nh =) th 
ïà +> O2 b> O0@œn >Ú 


¬ 
8 
+ 


=¬ 


:J Record: d[‹(|[ — - lo + |nils*| | 
Hướng dẫn Câu 1: 
Bước 1: Khởi động Access: 


e Cách 1: Nhắp Start-> Programs-> Microsoft office-> Microsoft Office 
Access 2003 
e Cách 2: Nhắp vào biểu tượng 


trên thanh Microsoft Office. 


File Hew Database 


(EÖMy Music 
lữ} My Pictuires 


Fle name: [đbi.mdb BỈ 
5ave as Lyne: [Mrosoft ñccess Datahases (*,mdh} vị Cancel 


Bước 2: Chọn Blank Database 


« Trong khung Save in: chọn ổ đĩa chứa CSDL (ví dụ: D:) 
se File name : gõ tên file CSDL: (Diem08) 
se Nhặp 


FĨ Microsoft Access EIEIEI] 
: ¬ Ï Type a question for help 


#L|  Create data access page sErĐP ulsing bwExd 
#l| Edit web page that already exists 


E# Diem08 : Database (Âccess 2000 file format) 


Ế Open l# Desian | #8 | 
Objects Hew Tahle 


Queries 


Farms 
ñ haport: Create a new table in Design 


VỈEUWM, 
%) Pages 


3 Macros 
s&$  Modulas 


GrnUups 
Favorites 


Bước 3: Chọn lớp Table, nhắp 
_SiMew 


-> chọn Design View-> OK 


BƯớc 4: Tạo table Danhsach: 


## Tahle1 : Table - |PllX 
— Field Name | Daalpp | ___ Deeipin — |A 
mm ® 


Number 

.Text = 
.Text 

.YesjNo 

.Date/Time 

.Number 


Field Properties 


General Lookup | 


Field 5ize Long Inteqger 
Format 
Decimal Places Auto 


Input Mask. 


- Chọn SoBD, nhắp 


đặt khóa chính 
IS 


-Nhắp lưu lại cấu trúc table 


Tahls Namne; 


[Danhsach 


«_ Đặt tên table và nhắp 0K 


Bước 5: Tại cửa sổ CSDL,, nhắp chọn table danh sách, nhắp Open để 
nhập dữ liệu. 
Kš Danh sach : Iahble 


_ |SeBD| He | Ten | Pha | NTINSỒ | DTDuTui| 
ñmmmmmmäA¬¬äằä¬èhnHHỚ mà 


Bước 6: Tương tự, lặp lại Bước 4 và 5 Tạo table Diemthi, ChitietDT. 


Cấu trúc nhƯ sau: 


#8 DiemThi : Table [- FlÏx 
| FeiName | Daalype |  —— Desrpim — —_ 
kữ 


Numher 
Numher 
Numhber 
.Number 


Field Properties 


General | Lookuip 

Fielrl 5ize Lang Integer 
Formnat 

Decimal Places Auto 

Tnput Jask 

Captian 

Default alue 

Validatian RulEz 

alidatian Text 

Retuired Na 

Indexed Yes (Ma Duplicates} 


83 ChilietDT : Iable 


Number 
HP DienGiaiDT .Text 
| .Number 


Field Praperties 
Geneeral | Loolup | The 
Fielrl Size Byte data 
Forrnat type : 
: deterrmin 
Decimal Places Auto es the 
Input Mask. kind of 
Captinn valLies 
Defaullt alue that 
alidatian R.ule LlSETS 
Validation Text = 
: store in 
Required Na the 
Indexed Yes (No Duplicates} field. 
Press F1 
far heln 
an data 


Câu 2: Thiết lập quan hệ giữa các table theo sơ đồ quan hệ sau: 


DanhSach ( SoBD, 1 ) -> DiemThi ( SoBD, 1) 


= - Relationships 


ChiTIietDT DanhSach 


DIDuh  ^ 
DienGiaDT . 


Diem Thi 


ChiTietDT ( DTDuThi,1 ) -> DanhSach ( DTDuThi, n ) 
Hướng dẫn câu 2: 


« Bước 1: nhắp menu Tools/ Relationships ( hoặc nhắp 


=— 
) 


=-i'0141101191/1/17 
Show Tahle 


Tables | Quaris |Both | 


ChiTietDT 
Danh5ach 
DiernThi 


e BƯớc 2: Chọn các table cần tạo quan hệ, nhắp nút 
. Sau khi chọn xong nhắp 


=-.iP6141/0/19101/05 


ChỉiIietDT DanhSach Diem Thi 
DTDuThi 

DienGiaiDT 

DiemLIT 


se BƯớc 3: Chọn field SoBD của Table Danhsach, bấm giữ nút trái 
chuột và kéo lên filed SoBDTable DiemThi. Xuất hiện hộp thoại: 


Bước 4Chọn 
[missing_resource: .pnø] 


- Bước 5: Nhắp 


- 


« Bước 6 Tương tự, Chọn field ChitietDT của Table ChitietDT, bấm 
giỮ nút trái chuột và kéo lên filed quan hệ của Table Danhsach -> 
Lặp lại Bước 4 và 5. 

e Bước 7: nhắp Save để lưu lại quan hệ. 


2_ Bài tập Table 

BÀI TẬP CHƯƠNG 2_TABLE: 

Câu 1: Tạo một cơ sở dữ liệu chứa 3 table có nội dung như hình sau: 
Yêu cầu: 

- Tên cơ sở dữ liệu là DIEM08.MDB 

- TỰ xác định cấu trúc các table căn cứ vào dữ liệu chứa trong đó 

‹ Qui định khóa chính cho các table như sau: 

Table: Khóa chính: 

DanhSach SoBD 

DiemThi SoBD 


ChiTietDT DTDuThi 


04-04-1981 TP.HCM 
15-03-1982 Bến Tre 
10-07-1982 TP.HCMI 
18-02-1982 Tây Ninh 
21-08-1982 Vũng Tàu 
22-10-1982 TP.HCMI 
12-08-1982 Vmh Long 
28-08-1981 TP.HCMI 
26-08-1981 Long An 
18-04-1982 Bến Tre 


1 Nguyễn Việt 

2 Nguyễn Hảng 

3 Nguyễn Minh 

4 Định Thị 

5 Nguyễn Hoài 

6 Đăng Bích 

7 Hoàng Thanh 

8 Lâm Ngọc 

9 Nguyễn Rgọc Bích 
10 Vương Eim Ảnh 

0 


Record; 14 4 |Í 11 + |»! |>*| gfF 10 


“` 'éẻẽẻẽẻẽẺẽẺẺẽẺẺ s—..ỎÔÔ 


IEl L] L] KỊ L1 L1 KỊ L1 KD RK 


“+ 


1 Đối tượng thuộc diện =hính sách 
2 Cán bộ, công nhân vién chức nhà nước 
3 Học sinh phổ thông 


H E8 DiemThi : Table 


W 09 -) Œœ Ứn + U) bộ 
~) 09 09 23 Œœ 3 nh =) th 
ïà +> O2 b> O0@œn >Ú 


¬ 
8 
+ 


=¬ 


:J Record: d[‹(|[ — - lo + |nils*| | 
Hướng dẫn Câu 1: 
Bước 1: Khởi động Access: 


e Cách 1: Nhắp Start-> Programs-> Microsoft office-> Microsoft Office 
Access 2003 
e Cách 2: Nhắp vào biểu tượng 


trên thanh Microsoft Office. 


File Hew Database 


(EÖMy Music 
lữ} My Pictuires 


Fle name: [đbi.mdb BỈ 
5ave as Lyne: [Mrosoft ñccess Datahases (*,mdh} vị Cancel 


Bước 2: Chọn Blank Database 


« Trong khung Save in: chọn ổ đĩa chứa CSDL (ví dụ: D:) 
se File name : gõ tên file CSDL: (Diem08) 
se Nhặp 


FĨ Microsoft Access EIEIEI] 
: ¬ Ï Type a question for help 


#L|  Create data access page sErĐP ulsing bwExd 
#l| Edit web page that already exists 


E# Diem08 : Database (Âccess 2000 file format) 


Ế Open l# Desian | #8 | 
Objects Hew Tahle 


Queries 


Farms 
ñ haport: Create a new table in Design 


VỈEUWM, 
%) Pages 


3 Macros 
s&$  Modulas 


GrnUups 
Favorites 


Bước 3: Chọn lớp Table, nhắp 
_SiMew 


-> chọn Design View-> OK 


BƯớc 4: Tạo table Danhsach: 


## Tahle1 : Table - |PllX 
— Field Name | Daalpp | ___ Deeipin — |A 
mm ® 


Number 

.Text = 
.Text 

.YesjNo 

.Date/Time 

.Number 


Field Properties 


General Lookup | 


Field 5ize Long Inteqger 
Format 
Decimal Places Auto 


Input Mask. 


- Chọn SoBD, nhắp 


đặt khóa chính 
IS 


-Nhắp lưu lại cấu trúc table 


Tahls Namne; 


[Danhsach 


«_ Đặt tên table và nhắp 0K 


Bước 5: Tại cửa sổ CSDL,, nhắp chọn table danh sách, nhắp Open để 
nhập dữ liệu. 
Kš Danh sach : Iahble 


_ |SeBD| He | Ten | Pha | NTINSỒ | DTDuTui| 
ñmmmmmmäA¬¬äằä¬èhnHHỚ mà 


Bước 6: Tương tự, lặp lại Bước 4 và 5 Tạo table Diemthi, ChitietDT. 


Cấu trúc nhƯ sau: 


#8 DiemThi : Table [- FlÏx 
| FeiName | Daalype |  —— Desrpim — —_ 
kữ 


Numher 
Numher 
Numhber 
.Number 


Field Properties 


General | Lookuip 

Fielrl 5ize Lang Integer 
Formnat 

Decimal Places Auto 

Tnput Jask 

Captian 

Default alue 

Validatian RulEz 

alidatian Text 

Retuired Na 

Indexed Yes (Ma Duplicates} 


83 ChilietDT : Iable 


Number 
HP DienGiaiDT .Text 
| .Number 


Field Praperties 
Geneeral | Loolup | The 
Fielrl Size Byte data 
Forrnat type : 
: deterrmin 
Decimal Places Auto es the 
Input Mask. kind of 
Captinn valLies 
Defaullt alue that 
alidatian R.ule LlSETS 
Validation Text = 
: store in 
Required Na the 
Indexed Yes (No Duplicates} field. 
Press F1 
far heln 
an data 


Câu 2: Thiết lập quan hệ giữa các table theo sơ đồ quan hệ sau: 


DanhSach ( SoBD, 1 ) -> DiemThi ( SoBD, 1) 


= - Relationships 


ChiTIietDT DanhSach 


DIDuh  ^ 
DienGiaDT . 


Diem Thi 


ChiTietDT ( DTDuThi,1 ) -> DanhSach ( DTDuThi, n ) 
Hướng dẫn câu 2: 


« Bước 1: nhắp menu Tools/ Relationships ( hoặc nhắp 


=— 
) 


=-i'0141101191/1/17 
Show Tahle 


Tables | Quaris |Both | 


ChiTietDT 
Danh5ach 
DiernThi 


e BƯớc 2: Chọn các table cần tạo quan hệ, nhắp nút 
. Sau khi chọn xong nhắp 


=-.iP6141/0/19101/05 


ChỉiIietDT DanhSach Diem Thi 
DTDuThi 

DienGiaiDT 

DiemLIT 


se BƯớc 3: Chọn field SoBD của Table Danhsach, bấm giữ nút trái 
chuột và kéo lên filed SoBDTable DiemThi. Xuất hiện hộp thoại: 


Bước 4Chọn 
[missing_resource: .pnø] 


- Bước 5: Nhắp 


- 


« Bước 6 Tương tự, Chọn field ChitietDT của Table ChitietDT, bấm 
giỮ nút trái chuột và kéo lên filed quan hệ của Table Danhsach -> 
Lặp lại Bước 4 và 5. 

e Bước 7: nhắp Save để lưu lại quan hệ. 


